
Biểu số 94/CK-NSNN

STT Nội dung
Dự toán năm 

2022 (thị xã giao)
 Thực hiện

So sánh 

(%)

Thu NSNN trên địa bàn ( A+B) 703.815.000 674.114.029 95,8

A Các khoản thu cân đối NSNN 703.815.000 674.114.029 95,8

I Thu từ khu vực DNNN 1.200.000 1.122.260 93,5

1 Thuế GTGT 650.000 539.061 82,9

2 Thuế TNDN 550.000 583.199 106,0

II Thu từ khu vực CTN-NQD 85.700.000 84.286.213 98,4

1 Thuế GTGT 77.500.000 75.293.722 97,2

2 Thuế TNDN 4.600.000 4.910.565 106,8

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 500.000 239.219 47,8

4 Thuế tài nguyên 3.100.000 3.842.707 124,0

III Thu tiền sử dụng đất 350.000.000 343.615.138 98,2

IV Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 732.000 416.856 56,9

V Thuế thu nhập cá nhân 46.500.000 39.610.727 85,2

VI Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 154.700.000 150.607.742 97,4

VII Lệ phí trước bạ 46.000.000 40.111.662 87,2

VIII Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 400.000 215.077 53,8

IX Thu phí , lệ phí 8.100.000 6.804.667 84,0

X Thu khác 10.000.000 6.866.744 68,7

XI Thu huy động đóng góp 483.000 456.943 94,6
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